
Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 Ưu tiên 3 Ưu tiên 4

1 LO02 16 24.5 x 7 171.5      6m - 10.5m - 6m Nguyễn Nhanh Thảo Nguyên Hữu Thức

2 LO03 26 24.5 x 7 171.5      5m - 7.5m - 5m đã có sổ Đinh Trượng

3 LO03 28 24.5 x 7 171.5      5m - 7.5m - 5m đã có sổ Thảo Nguyên Võ Thắm
4 LO03 19 24.5 x 7 171.5      6m - 10.5m - 6m đã có sổ Thảo Nguyên

5 LO03 21 24.5 x 7 171.5      6m - 10.5m - 6m đã có sổ Nguyễn Nhanh Thảo Nguyên

6 LO03 23 24.5 x 7 171.5      6m - 10.5m - 6m đã có sổ Nguyễn Nhanh Thiện Nhân

7 LO03 25 24.5 x 7 171.5      6m - 10.5m - 6m đã có sổ Thiện Nhân Thảo Nguyên

8 LO03 27 24.5 x 7 171.5      6m - 10.5m - 6m đã có sổ Nguyễn Nhanh Thiện Nhân

9 LO03 39 24.5 x 7 171.5      6m - 10.5m - 6m Đinh Trượng

10 LO12 8 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Phan Nguyên Đỗ Quyên

11 LO12 9 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Bá Ngọc Thiện Nhân

12 LO12 10 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Phan Nguyên Đỗ Quyên

13 LO12 11 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Bá Ngọc Tùng Thiện
14 LO12 12 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Tiên Hoàng Nguyễn Hạnh

15 LO12 13 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Tùng Thiện
16 LO12 14 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Mỹ Linh Nguyễn Hạnh

17 LO12 15 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Thanh Nhung

18 LO12 16 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Đức Anh Nguyễn Hạnh

19 LO12 17 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m D.Thanh+V.Thắm
20 LO12 18 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Đức Anh Nguyễn Hạnh

21 LO12 19 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Nguyễn Nhanh

22 LO12 20 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Thanh Nhung

23 LO12 21 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m Phan Nguyên

24 LO12 23 25.53 x 7 178.7      5m - 7.5m - 5m đã có sổ Nguyễn Nhanh Thiện Nhân

25 LO14 25 24.5 x 7 171.5      5m - 7.5m - 5m Thanh Nhung Võ Thắm
26 LO14 26 24.5 x 7 171.5      5m - 7.5m - 5m Thanh Nhung Trọng Phước

27 LO14 27 24.5 x 7 171.5      5m - 7.5m - 5m Hoài Thương Quang Khiết
28 LO14 28 24.5 x 7 171.5      5m - 7.5m - 5m Thanh Nhung

29 LO14 30 24.5 x 7 171.5      5m - 7.5m - 5m Mỹ Linh H.Thương + D.Thanh Hoài Thương

30 LO23 9 25.75 x 7 180.25    5m - 7.5m - 5m đã có sổ Bá Ngọc Thanh Nhung Nguyễn Hạnh

31 LO23 10 25.75 x 7 180.25    5m - 7.5m - 5m đã có sổ Thanh Nhung Nguyễn Hạnh

32 LO23 13 25.75 x 7 180.25    5m - 7.5m - 5m đã có sổ Thanh Nhung

33 LO24 10 24.5 x 7 171.5      5m - 7.5m - 5m

34 LO25 20 24.5 x 6 147.0      5m - 7.5m - 5m

35 LO25 17 24.5 x 6 147.0      6m - 15m - 6m Nguyễn Thái Trọng Phước Tùng Thiện
36 LO25 19 24.5 x 6 147.0      6m - 15m - 6m Nguyễn Thái Tùng Thiện Tùng Thiện
37 LO25 21 24.5 x 6 147.0      6m - 15m - 6m Hữu Thức Bá Ngọc Tùng Thiện
38 LO25 23 24.5 x 6 147.0      6m - 15m - 6m Nho Sinh Tùng Thiện Đỗ Quyên Mỹ Linh

39 LO25 25 24.5 x 6 147.0      6m - 15m - 6m Tùng Thiện Mỹ Linh Đỗ Quyên Mỹ Linh

40 LO29 11 18 x 5 90.0        6m - 15m - 6m Nho Sinh Trọng Phước Đỗ Quyên

41 LO29 12 18 x 5 90.0        6m - 15m - 6m Bích Ngọc Tùng Thiện D.Thanh+T.Long

42 LO29 13 18 x 5 90.0        6m - 15m - 6m Nguyễn Nhanh Tiên Hoàng Hoài Thương

43 LO29 14 18 x 5 90.0        6m - 15m - 6m Thảo Nguyên Quang Khiết Tiên Hoàng

44 LO29 15 18 x 5 90.0        6m - 15m - 6m Thanh Nhung Đinh Trượng Mỹ Linh

45 LO29 16 18 x 5 90.0        6m - 15m - 6m Nguyễn Thái T.Long + T.Thiện Mỹ Linh

46 LO29 17 18 x 5 90.0        6m - 15m - 6m Đỗ Mận Quang Khiết Mỹ Linh

47 LO29 18 18 x 5 90.0        6m - 15m - 6m Tùng Thiện Lưu Trang Quang Khiết
48 LO29 19 18 x 5 90.0        6m - 15m - 6m Thảo Nguyên Lưu Trang Mỹ Linh

49 LO29 20 18 x 5 90.0        6m - 15m - 6m Thảo Nguyên Lưu Trang H.Thương + D.Thanh

50 LO29 21 18 x 5 90.0        6m - 15m - 6m Hoài Thương H.Thương + D.Thanh

51 BT04 11 17.31 x 12 207.7      3m - 7.5m - 4m

52 BT04 12 16.81 x 12 201.7      3m - 7.5m - 4m Nguyễn Thái

53 BT04 13 16.33 x 12 195.9      3m - 7.5m - 4m Nguyễn Thái

54 BT04 14 15.85 x 12 190.2      3m - 7.5m - 4m Bá Ngọc
55 BT04 15 15.76 x 12 189.1      3m - 7.5m - 4m Nguyễn Nhanh

56 BT04 16 15.83 x 12 190.0      3m - 7.5m - 4m Nguyễn Nhanh

57 BT04 17 16.37 x 12 196.4      3m - 7.5m - 4m Đỗ Quyên

58 BT04 18 17.17 x 12 206.0      3m - 7.5m - 4m

59 BT04 19 17.90 x 10 179.0      3m - 7.5m - 4m Đỗ Quyên

60 BT04 20 18.40 x 10 184.0      3m - 7.5m - 4m Đỗ Quyên

61 BT04 21 15.57 x 12 186.8      3m - 7.5m - 4m

62 BT04 22 15.76 x 12 189.1      3m - 7.5m - 4m

63 BT04 23 15.94 x 12 191.3      3m - 7.5m - 4m

64 BT04 24 16.13 x 12 193.6      3m - 7.5m - 4m Thiện Nhân

65 BT04 25 16.25 x 12 195.0      3m - 7.5m - 4m Thiện Nhân
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